TRƯỜNG TH THỰC HÀNH SÀI GÒN                             KIỂM TRA HỌC KÌ I

                                                                                      NH 2015-2016
                                                                                                   MÔN : ĐỊA LÍ – LỚP 12
      ĐỀ A                                                                        Thời gian: 45 phút( Không kể thời gian phát đề)
CÂU I (2 điểm ) Dựa vào Atlat địa lý VN, bản đồ khí hậu Việt Nam em hãy:

            1/ Cho biết đặc điểm về tính chất, hướng gió và thời gian hoạt động của gió mùa mùa hạ.
            2/ Tác động tích cực của loại gió này đối với sự phát triển kinh tế ở nước ta.
 CÂU II (3 điểm) 

           1/ Trình bày đặc điểm tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc bộ.
           2/ Hướng núi của miền có ảnh hưởng gì đến khí hậu miền ?

CÂU III (2 điểm)
            Dựa vào bảng số liệu nhiệt độ và lượng mưa Hà Nội và Tp.HCM. Nhận xét , so sánh  và giải thích  về chế độ nhiệt và lượng mưa 2 địa điểm trên.
HÀ NỘI

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (OC)
	16,4
	17
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	Lượng mưa (mm)
	18,6
	26,2
	43,8
	90,1
	188,5
	239,9
	288,2
	318
	265,4
	130,7
	43,4
	23,4


TP HỒ CHÍ MINH
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (OC)
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7

	Lượng mưa (mm)
	13,8
	4,1
	10,5
	50,4
	218,4
	311,7
	293,7
	269,8
	327
	266,7
	116,5
	48,3


CÂU IV (3 điểm)
BẢNG SỰ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG QUA MỘT SỐ NĂM( Đơn vị: triệu ha)
	Năm
	Tổng diện tích có rừng
	Diện tích rừng tự nhiên
	Diện tích rừng trồng

	1943
	14,3
	14,3
	0

	1983
	7,2
	6,8
	0,4


           1/  Vẽ  biểu đồ cột thể hiện sự biến động rừng nước ta vào năm 1943 và năm 1983.
           2/ Dựa vào biểu đồ đã vẽ, em hãy nhận xét sự biến động rừng trong giai đoạn từ 1943-1983 . 
HẾT
TRƯỜNG TH THỰC HÀNH SÀI GÒN                             KIỂM TRA HỌC KÌ I

                                                                                      NH 2015-2016

                                                                                                   MÔN : ĐỊA LÍ – LỚP 12

     ĐỀB                                                                           Thời gian: 45 phút( Không kể thời gian phát đề)
CÂU I (2 điểm ) Dựa vào Atlat địa lý VN, bản đồ khí hậu Việt Nam em hãy:

            1/ Cho biết đặc điểm về tính chất, hướng gió và thời gian hoạt động của gió mùa mùa đông.

            2/ Tác động tích cực của loại gió này đối với sự phát triển kinh tế ở nước ta.

 CÂU II (3 điểm) 

           1/ Trình bày đặc điểm tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung bộ.

           2/ Hướng núi của miền có ảnh hưởng gì đến khí hậu miền ?

CÂU III (2 điểm)

            Dựa vào bảng số liệu nhiệt độ và lượng mưa Huế và Tp.HCM. Nhận xét, so sánh  và giải thích  về chế độ nhiệt và lượng mưa 2 địa điểm trên.
HUẾ
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (OC)
	20
	20,9
	23,1
	26
	28,3
	29,3
	29,4
	28,9
	27,1
	25,1
	23,1
	20,8

	Lượng mưa (mm)
	161,3
	62,6
	47,1
	51,6
	82,1
	116,7
	95,3
	104
	473,4
	795,6
	580,6
	297,4


TP HỒ CHÍ MINH

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (OC)
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7

	Lượng mưa (mm)
	13,8
	4,1
	10,5
	50,4
	218,4
	311,7
	293,7
	269,8
	327
	266,7
	116,5
	48,3


CÂU IV (3 điểm)

BẢNG SỰ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG QUA MỘT SỐ NĂM( Đơn vị: triệu ha)

	Năm
	Tổng diện tích có rừng
	Diện tích rừng tự nhiên
	Diện tích rừng trồng

	1943
	14,3
	14,3
	0

	2005
	12,7
	10,2
	2,5


           1/  Vẽ  biểu đồ cột thể hiện sự biến động rừng nước ta vào năm 1943 và năm 2005.

           2/ Dựa vào biểu đồ đã vẽ, em hãy nhận xét sự biến động rừng trong giai đoạn từ 1943-2005 . 

HẾT

TRƯỜNG TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
ĐỀ A                           ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I

 NH 2015-2016

 MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
	CÂU


	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	CÂU I
2 điểm
	1/ Đặc điểm của gió mùa mùa hạ:
+ Tính chất: nóng, ẩm.

+ Hướng gió: Tây Nam – Động Bắc.

+ Thời gian hoạt động: từ tháng 5 –tháng 10
2/ Tác động tích cực của loại gió này đối với sự phát triển kinh tế ở nước ta:
 + Cung cấp lượng ẩm lớn cho sản xuất nông nghiệp
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	CÂU II

3 điểm
	1/  Trình bày đặc điểm tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc bộ:

-Dọc theo tả ngạn sông Hồng , rìa phía Tây và Tây Nam đồng bằng Bắc bộ

-Đa số là đồi núi thấp, hướng vòng cung; hệ thống song lớn với đồng bằng mở rộng.

-Hoạt động mạnh của gió mùa Đông Bắc tạo nên một mùa đông lạnh

-Địa hình bờ biển đa dạng: nhiều vịnh, đảo, quần đảo

-Khoáng sản: than đá, vôi, thiếc, chì, kẽm. Vùng thềm lục địa có bể dầu khí s. Hồng

-Trở ngại:Chế độ nước sông thất thường, thời tiết không ổn định.
2/  Hướng núi của miền có ảnh hưởng đến khí hậu miền:

   Hướng núi vòng cung tạo thuận lợi cho gió mùa đông hoạt động mạnh làm cho vùng có một mùa đông lạnh.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ


ĐẶC Đ

	ỂM

	HÀ NỘI

	TP HỒ CHÍ MINH


	Nhiệt độ cao nhất (tháng)

Nhiệt độ thấp nhất (tháng)

Biên độ nhiệt

Tổng lượng mưa


Mưa tập trung vào tháng

Mưa vào mùa

	28,9 OC (tháng 7)

16,4 OC (tháng 1)

   2 tháng < 18 OC

2 mùa: đông, hạ

12,5 OC

1676,2 mm

5,6,7,8,9,10

Hạ

	28,9 OC         (tháng 4)

25,7 OC        (tháng 12)

   Không có tháng nào <18 OC

2 mùa : mưa, khô

3,2 OC

1930,9 mm

5,6,7,8,9,10

Hạ


	Tên kiểu khí hậu

	Nhiệt đới gió mùa

	Cận xích đạo gió mùa



	2/ Tự nhiên nước ta phân hóa theo chiều từ Bắc xuống Nam vì:

           + Sự thay đổi nhiệt theo vĩ độ từ chí tuyến về xích đạo.
           + Ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc suy yếu từ Bắc xuống Nam.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ
	

	CÂU IV
3 điểm


	1/ Vẽ biểu đồ cột: yêu cầu vẽ đúng, rõ, đẹp -> sai 1 chi tiết -0,25 đ 

2/ Nhận xét sự biến động rừng qua các năm:

+ Từ năm 1943- 1983: tổng diện tích có rừng giảm 7,1 triệu ha;  diện tích rừng tự nhiên giảm 7,5 triệu ha; rừng trồng tăng 0,4 triệu ha.

· + Diện tích rừng tự nhiên giảm , đã tăng nhưng số lượng cũng như chất lượng chưa thể phục hồi.

 ( HS chỉ cần trả lời hợp lí theo yêu cầu của câu hỏi)
	2,0 đ

0,5 đ

0,5 đ


TRƯỜNG TH THỰC HÀNH SÀI GÒN
ĐỀ B                           ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I

 NH 2015-2016
 MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
	CÂU

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	CÂU I
2 điểm
	1/ Đặc điểm của gió mùa mùa đông:
+ Tính chất: lạnh, khô chuyển thành lạnh ẩm vào giữa mùa đông.

+ Hướng gió:  Động Bắc -  Tây Nam

+ Thời gian hoạt động: từ tháng 11 –tháng 4 năm sau.:
2/ Tác động tích cực của loại gió này đối với sự phát triển kinh tế ở nước ta
+ Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, cơ cấu mùa vụ gồm cả loại cây cận nhiệt, ôn đới
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	CÂU II
3 điểm
	1/  Trình bày đặc điểm tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung bộ:

-Từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy núi Bạch Mã
-Địa hình cao, các dãy núi xen kẽ các thung lung sông theo hướng TB-ĐNvới dải đồng bằng thu hẹp .
-Ảnh hưởng của gió mùa Đông bắc giảm sút, tính chất nhiệt tăng dần với sự có mặt của thành phần thực vật phương Nam.

-Địa hình núi cao, nhiều cao nguyên ,lòng chảo…thuận lợi chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp, phát triển nông – lâm kết hợp.

-Rừng nhiều ở Hà Tĩnh, Nghệ An (chỉ sau Tây Nguyên)

-Khoáng sản: sắt, crôm, titan, thiếc, apatít, VLXD

-Vùng ven biển có nhiều cồn cát, đầm phá, bãi tắm đẹp; cảng biển.
2/  Hướng núi của miền có ảnh hưởng đến khí hậu miền:

   Hướng núi TB-ĐN làm thay đổi tính chất gió mùa hạ thành gió khô, nóng làm cho vùng có mùa hạ vô cùng khắc nghiệt.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ

	CÂU III
2 điểm
	1/Nhận xét, so sánh  và giải thích  về chế độ nhiệt và lượng mưa 2 địa điểm trên.
ĐẶC ĐIỂM

HUẾ
TP HỒ CHÍ MINH

Nhiệt độ cao nhất (tháng)

Nhiệt độ thấp nhất (tháng)

Biên độ nhiệt

Tổng lượng mưa


Mưa tập trung vào tháng

Mưa vào mùa

29,4 OC (tháng 7)
20 OC (tháng 1)

   2 tháng nhiệt độ thấp
2 mùa: đông, hạ

9,5 OC
1676,2 mm

5,6,7,8,9,10

Hạ

28,9 OC         (tháng 4)
25,7 OC        (tháng 12)

   Không có tháng nào <18 OC
2 mùa : mưa, khô

3,2 OC

1930,9 mm

5,6,7,8,9,10

Hạ

Tên kiểu khí hậu

Nhiệt đới gió mùa

Cận xích đạo gió mùa

2/ Tự nhiên nước ta phân hóa theo chiều từ Bắc xuống Nam vì:

           + Sự thay đổi nhiệt theo vĩ độ từ chí tuyến về xích đạo.
           + Ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc suy yếu từ Bắc xuống Nam.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	CÂU IV
3 điểm


	1/ Vẽ biểu đồ cột: yêu cầu vẽ đúng, rõ, đẹp -> sai 1 chi tiết -0,25 đ 

2/ Nhận xét sự biến động rừng qua các năm:

+ Từ năm 1943- 2005: tổng diện tích rừng giảm 2,4; diện tích rừng tự nhiên 4,1 triệu ha, rừng trồng tăng thêm 2,5 triệu ha.

· + Diện tích rừng giảm,đã tăng nhưng cả số lượng cũng như chất lượng chưa thể phục hồi.
 ( HS chỉ cần trả lời hợp lí theo yêu cầu của câu hỏi)
	2,0 đ

0,5 đ
0,5 đ


MA TRẬN ĐỀ THI ĐỊA LÝ 12-HKI
	Bài
	Nhớ
	Hiểu
	Vận dụng

	Bài 9,10: Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa
	
	-  Dựa vào Atlat địa lý VN trình bày đặc điểm hoạt động của gió mùa.

 -  Tác động tích cực của loại gió này đối với sự phát triển kinh tế ở nước ta.


	

	Điểm
	
	2,0 – 20%
	

	Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
	
	
	      Dựa vào bảng số liệu nhiệt độ và lượng mưa Hà Nội hoặc Huếvà Tp.HCM:

+ Vẽ biểu đồ

+ Nhận xét và so sánh  và giải thích  về chế độ nhiệt và lượng mưa 2 địa điểm trên

	Điểm
	
	
	2,0- 20%

	Bài 12: Thiên  nhiên phân hóa đa dạng (tt)
	    Trình bày đặc điểm chính về địa hình, khí hậu và động, thực vật của 1 trong 3 miền địa lý tự nhiên


	     Hướng núi của miền có ảnh hưởng gì đến khí hậu miền
	

	Điểm
	2,0 – 20%
	1,0 – 10%
	

	Bài 12: Thiên  nhiên phân hóa đa dạng (tt)
	
	
	       Dựa vào bảng số liệu sự biến động diện tích rừng và độ che phủ rừng :
Vẽ biểu đồ thể hiện sự biến động của diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta. Nhận xét

	Điểm
	
	
	3,0 – 30%


